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MỞ ĐẦU 

Viêm là quá trình sinh lý quan trọng của hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi 

sự xâm nhập của sinh vật gây hại (vi khuẩn, virus, nấm), tổn thương hoặc tiếp 

xúc với các tác nhân hóa học độc hại. Tình trạng viêm giúp nhận biết và loại 

bỏ các tác nhân có hại và thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương. Tuy nhiên, 

nếu tình trạng viêm kéo dài thành mãn tính dẫn đến bệnh như đau cơ thể, trầm 

cảm, rối loạn tâm lý, mệt mỏi, mất ngủ, tiêu chảy hoặc táo bón,... [1-4]. Do đó, 

trong một số tình huống, việc sử dụng thuốc kháng viêm là cần thiết, đặc biệt 

là các thuốc kháng viêm có nguồn gốc thiên nhiên với những ưu điểm vượt trội 

hơn so với thuốc tây y như có hiệu quả tốt, ít tác dụng phụ, giá thành thấp... [5]. 

Trong số các loài thực vật được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền, 

các loài thuộc chi Cuồng (Aralia) trong họ Nhân sâm (Araliaceae) được biết 

đến với nhiều hoạt tính sinh học đáng lưu ý, đặc biệt là trong việc điều trị các 

bệnh liên quan đến viêm như viêm loét dạ dày, viêm gan, viêm thận, viêm họng, 

viêm khớp,... [6-13]. Các nghiên cứu hóa học về các loài thuộc chi Cuồng 

(Aralia) đã chỉ ra rằng chúng chủ yếu chứa các hợp chất triterpen, cùng với một 

số hợp chất khác như flavonoid, terpenoid [14-15]. Đây là các thành phần có 

tác dụng kháng viêm, kháng sinh mạnh. Điều đó cho biết một số thực vật chi 

Aralia (Cuồng) có thể được nghiên cứu định hướng tạo chế phẩm có tác dụng 

kháng viêm tốt. 

Trong số đó, Cuồng Việt Nam (Aralia vietnamensis) là một loài đặc hữu 

của Việt Nam và đã trở thành một phần quan trọng trong y học dân gian, đặc 

biệt trong việc điều trị các vấn đề liên quan đến bệnh thấp khớp [6-8]. Tuy 

nhiên, các nghiên cứu trước đây về loài này chủ yếu tập trung vào việc mô tả 

và tổng hợp kinh nghiệm sử dụng trong y học dân gian, chưa có nghiên cứu về 

thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của nó. Chính vì vậy, đề tài "Nghiên 

cứu thành phần hóa học và hoạt tính kháng viêm của loài Cuồng Việt Nam 

(Aralia vietnamensis Ha)" được thực hiện nhằm mục đích khám phá thêm về 

thành phần hóa học và tác dụng kháng viêm của loài thực vật này. 
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Mục tiêu nghiên cứu: 

- Phân lập và xác định cấu trúc hóa học của 3-4 hợp chất từ loài Cuồng 

Việt Nam (Aralia vietnamensis). 

- Đánh giá hoạt tính kháng viêm in vitro của các cao chiết và hợp chất 

được phân lập từ loài Cuồng Việt Nam (Aralia vietnamensis). 

Nội dung nghiên cứu:  

- Thu thập và xử lý mẫu loài Cuồng Việt Nam (Aralia vietnamensis). 

- Sử dụng các phương pháp phù hợp để chiết tách và phân lập hợp chất 

từ loài Cuồng Việt Nam (Aralia vietnamensis). 

- Sử dụng phương pháp phổ NMR để ghi và xác định cấu trúc của các 

hợp chất được phân lập từ loài Cuồng Việt Nam (Aralia vietnamensis). 

- Thử hoạt tính kháng viêm in vitro của cao chiết tổng, phân đoạn và các 

hợp chất thu được từ loài Cuồng Việt Nam (Aralia vietnamensis). 

Những đóng góp của luận văn: 

Lần đầu tiên, 6 hợp chất, gồm có 3 hợp chất flavonoid như kaempferol 

(1), 5,7-dihydroxy-6,4'-dimethoxyflavone (2) và 3,3',5,5',7-

pentahydroxyflavanone-3-O-L-rhamnopyranoside (5); 3 hợp chất triterpenoid: 

oleanolic acid (3), ursolic acid (4) và betulinic acid (6) đã được xác định từ loài 

Cuồng Việt Nam (Aralia vietnamensis) ở Hà Giang, phù hợp với thành phần 

hóa học các loài chi Cuồng (Aralia) đã được nghiên cứu. 

 Lần đầu tiên, đã đánh giá hoạt tính kháng viêm in vitro của các cao chiết 

và hợp chất phân lập được từ loài Cuồng Việt Nam (Aralia vietnamensis). Kết 

quả cho biết, cao ethyl acetate (AVE) thể hiện hoạt tính kháng viêm tốt nhất 

với giá trị IC50 là 88,46 µg/ml. Hợp chất betulinic acid (6)  biểu hiện hoạt tính 

kháng viêm tốt nhất với giá trị IC50 là 66,87 µM.  
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 

1.1. Giới thiệu về các thực vật chi Cuồng (Aralia) 

Aralia là một chi thực vật có hoa thuộc họ Araliaceae, gồm khoảng 80 

loài, được phân bố rộng khắp trên thế giới như Châu Á, Bắc Mỹ và Nam Mỹ. 

Ở Việt Nam, chi Cuồng (Aralia) có khoảng 15 loài [6-8]. Các loài chi Cuồng 

(Aralia) thường có đặc điểm là lá kép lớn và cụm hoa nhỏ được phát triển thành 

quả nhỏ, thường được trồng làm cây cảnh do có tán lá đẹp.  

Ngoài ra, một số loài được sử dụng trong y học cổ truyền, là nguồn dược 

liệu giá trị như Đơn châu chấu (Aralia armata) được dùng chữa viêm gan, viêm 

loét dạ dày, viêm họng, sưng đau, tiểu đường,... [9]; Thổ đương quy (Aralia 

cordata) và Bạch chỉ (Aralia elata) chữa viêm gan, đau lưng,... [10-12]; Cuồng 

Việt Nam (Aralia vietnamensis), một loài đặc hữu của Việt Nam, và Cuồng 

thomson (Aralia thomsonii) được dùng chữa viêm gan, dị ứng, tiểu đường [13]. 

Các loài chi Cuồng (Aralia) khác như Cuồng planchon (Aralia planchoniana), 

Cuồng lá nhám (Aralia dasyphylla) và Cuồng Trung quốc (Aralia chinensis) 

cũng đã được sử dụng để điều trị nhiều bệnh lý khác nhau, bao gồm cả thấp 

khớp, đau lưng, viêm gan hoàng đản, cổ trướng, đau thượng vị, viêm thận và 

viêm hạch [6-8]. 

1.2. Thành phần hóa học các thực vật chi Aralia 

1.2.1. Triterpenoid  

Hợp chất oleanolic acid (1) và ursolic acid (2), hai triterpenoid đã được 

phân lập từ các loài thuộc chi Cuồng (Aralia), đã được chứng minh là có khả 

năng gây độc tế bào ung thư biểu mô gan người HuH7 [16]. Hợp chất 1 cũng 

đã được biết đến với tác dụng bảo vệ gan, ngăn ngừa tổn thương gan do CCl4 

gây ra ở chuột [17]. Trong khi đó, hợp chất 2 đã được chứng minh có tác dụng 

gây độc đối với tế bào ung thư biểu mô gan Hep-G2, nhưng không ảnh hưởng 

đến các tế bào gan nguyên phát của chuột bình thường. Thêm vào đó, hợp chất 

2 cũng đã thể hiện hoạt tính bảo vệ gan trong thử nghiệm in vivo trên chuột 

nhắt [17]. 
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1 2 

Nhiều saponin triterpenoid có hoạt tính sinh học thú vị đã được báo cáo 

từ chi Cuồng (Aralia). Phần aglycone phổ biến của chúng là oleanolic acid có 

glucuronic acid ở vị trí C-28 và được gắn với nhiều đơn vị đường khác nhau. 

Đáng chú ý, hai nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng nấm nội sinh từ cả Nhân 

sâm (Panax ginseng) và Bạch chỉ (Aralia elata) đều có khả năng tổng hợp các 

ginsenoside Rd (3), ginsenoside Rb2 (4) và ginsenoside Rf (5). Nghiên cứu này 

mở ra cơ hội cho việc tổng hợp nhiều loại saponin khác nhau thông qua quá 

trình lên men, tiềm năng này có thể là một phương pháp hữu ích để sản xuất 

ginsenoside quy mô lớn mà không cần mở rộng diện tích trồng trọt và gây ra 

hậu quả xấu cho môi trường [18,19]. 

  

3 4 

 

5 
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Hợp chất taibaienoside IV (6) và taibaienoside I (7) có nhóm n-butyl este 

gắn với nhóm carboxyl của glucuronic acid gọi ý đến khả năng các hợp chất 

này cũng có thể được tổng hợp từ tự nhiên [20]. 

  

6 7 

Từ lá loài Cuồng lá nhám (Aralia dasyphylla) đã phân lập được các hợp 

chất: 3-O-(β-D-glucopyranosyl (1→3)-α-L-arabinopyranosyl) 12α-

hydroxyoleanolic-28,13-olide (8), ursolic acid (2), 3-O-α-L-

arabinopyranosyl(1→3)-O-β-D-glucopyranosyl ursanolic acid (9), 

matesaponin 1 (10), elatoside E (11), acutoside A (12), oleanderolide (13), 

elatoside F (14), araliasaponin VIII (15), 3-O-α-L-arabinopyranosyl oleanolic 

acid (16), 3-O-α-L-arabinopyranosyl ursolic acid (17), oleanolic acid 28-O-β-

D-glucopyranosyl ester (18) và ursolic acid 28-O-β-D-glucopyranosyl ester 

(19) [15].  

  

8 9 

 

  

10 11 
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18 19 

Từ lá loài Cuồng hiệp (Aralia hiepiana), 1 hợp chất mới được phân lập 

là 3-O-([β-D-xylopyranosyl-(1→2)]-[β-D-glucopyranosyl(1→6)-β-D -

glucopyranosyl (1→3)]-α-L arabinopyranosyl) oleanolic acid 28-O-β-D-

glucopyranosyl ester (20) và các hợp chất đã biết: 3-O-(β-D-glucopyranosyl 

(1→3)-α-L-arabinopyranosyl)-12α-hydroxyolean-28,13-olide (21), 

araliasaponin IV (22), matesaponin 1 (10), ursolic acid (2) và hoạt tính gây độc 

với cả các dòng tế bào HepG2 và LU-1 và HeLa đã được thử nghiệm [15]. 

 

20 

 

 

21 
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22 

1.2.2. Diterpenoid 

Một loại hợp chất diterpenoid được phân lập từ chi Cuồng (Aralia) thuộc 

lớp ent-kaurane và pi-marane, bao gồm ent-kaurenoic acid (23), continentalic 

acid (24), acanthoic acid (25), và ent-pimaric acid (26) [21]. 

    

23 24 25 26 

1.2.3. Flavonoid 

Các hợp chất flavonoid như kaempferol (27), hispidulin (28), eupafolin (29), 

kaempferol-7-O-α-L-rhamnopyranoside (30), kaempferitrin (31) và kaempferol 3-

O-β-D-glucopyranosyl-7-O-α-Lrhamnopyranoside (32) được phân lập từ lá loài 

Cuồng lá nhám (Aralia dasyphylla) [15]. Ngoài ra, rutin (33), quercetin (34), 

apigenin 7-O-β-glucoside (35), quercetin-3-O-β-D-glucopyranosyl-7-O-α-L-

rhampyranoside (36), quercetin-3-sophoroside (37), kaempferol 3-O-sophoroside 

(38), kaempferol (27), kaempferol 3-O-β-D-glucopyranosyl-7-O-α-L-

rhamnopyranoside (32) và kaempferol-7-O-α-L-rhamnopyranoside (30) được 

phân lập từ lá loài Cuồng Hiệp (Aralia hiepiana) [15]. 
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1.2.4. Sterol  

Hợp chất stigmasterol (39) và β-sistosterol (40) phổ biến trong chi Cuồng 

(Aralia). Những sterol thực vật này có tác dụng giảm cholesterol, điều trị tăng 

sinh tuyến tiền liệt lành tính (BPH) [21]. 

  

39 40 
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1.2.5. Acetylenic lipid 

Acetylenic lipid là một nhóm chất phổ biến được phát hiện trong họ 

Araliaceae. Trong chi Cuồng (Aralia), acetylenic lipid đã được ghi nhận từ các 

loài như Aralia racemosa, Aralia cordata và Aralia nudicaulis. Sự phát sinh 

sinh học đã chỉ ra mối quan hệ giữa họ Apiaceae và Araliaceae, với tiềm năng 

chống ung thư tốt [22]. Đáng chú ý, panaxytriol (41) đã mở đường cho việc 

phát triển các loại thuốc hỗ trợ trong điều trị ung thư và giảm tác dụng phụ. 

Falcarindiol (42) và các dẫn xuất của nó như falcarindiol acetate (43), 

dehydrofalcarindiol (44) và dehydrofalcarindiol acetate (45) là các loại 

acetylenic lipid được tìm thấy trong các loài của chi Cuồng (Aralia). Hoạt tính 

sinh học của các acetylenic lipid như 42 và 43 được biết đến với khả năng ngăn 

ngừa bệnh tim và ung thư [21]. 

.           

41                                                                                   42 

  

43                                                                                44 

  

45                                                                      46 

Ngoài ra, sphingolipid, aralia cerebroside (46) đã được phân lập từ loài 

Aralia continentalis [23] và Aralia elata [24]. Hợp chất này đã được tìm thấy 

là một chất ức chế aldol reductase (RLAR) chuột [23].  
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1.2.6. Các hợp chất khác 

Hai hợp chất lignan, 4-O-Methyl burseneolignan (47) được phân lập từ 

lá loài Cuồng lá nhám (Aralia dasyphylla) và liriodendrin (48) được phân lập 

từ loài Đơn châu chấu (Aralia armata) [25]. Ngoài ra, các phenolic như methyl 

3,4-dihydroxybenzoate (49), caffeic acid (50), methyl 2,4-dihydroxybenzoate 

(51), methyl α-L-rhamnopyranoside (52) và methyl α-D-glucopyranoside (53) 

được phân lập từ lá loài Cuồng Hiệp (Aralia hiepiana) [15]. 

 

                     47                                                                         48 

                                                

      49                                                                                50 

                                       

                 51                                       52                                         53 

1.3. Hoạt tính sinh học của các thực vật chi Aralia 

1.3.1. Hoạt tính kháng viêm  

Một số loại saponin từ chi Cuồng (Aralia) cho thấy tác dụng in vitro lên 

sự biểu hiện của cytokine, dẫn đến hiệu quả chống viêm. Các chemokine thu 

hút bạch cầu trung tính do cytokine tạo ra, như CINC-1, có khả năng thu hút 

bạch cầu đến các khu vực bị viêm và kích hoạt bạch cầu trung tính, đây là một 

bước sớm trong quá trình viêm cấp tính. Stipuleanoside R2 (54) và 

calenduloside E (55) đã cho thấy tác dụng ức chế (khoảng 20% ở nồng độ 1 
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µM) đối với sự tạo ra CINC-1 do interleukin 1 (IL-1) kích thích trong các tế 

bào sợi chuột [26,27]. 

  

54 55 

Hợp chất 54 và 56 (kalopanax saponin F) đã được chứng minh là làm 

giảm hoạt động của NF-κB do TNF-α gây ra trong các tế bào ung thư gan 

HepG2 theo cách phụ thuộc liều. Hợp chất 54 làm giảm đáng kể sự biểu hiện 

của các gen iNOS và COX-2 do TNF-α kích thích. Hợp chất 56, kalopanax 

saponin F methyl ester (57) và elatoside D (58), ức chế sự kích hoạt của PPAR-

γ, mặc dù chúng không ảnh hưởng đến sự biểu hiện của các loại PPAR khác 

[28]. Chikusetsusaponin IVa (59) được xác định là ức chế hoạt động của NF-

κB do TNF-α kích thích [29]. 

  

56 57 

 

 
 

58 59 
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60 

Thụ thể Fas với phối tử của Fas (FasL) là một yếu tố tăng trưởng thuộc 

họ TNF-α, thúc đẩy quá trình chết tế bào theo chương trình. Các hợp chất 

ginsenoside R0 (60), araloside A (61) và 59 đã được phát hiện có hoạt tính kìm 

hãm quá trình chết tế bào theo chương trình trong các tế bào sừng của người 

(HaCaT) và chuột (Pam212). Các hợp chất này ức chế chết tế bào theo chương 

trình qua trung gian Fas do FasL gây ra trong các tế bào sừng đồng thời cũng 

ức chế chết tế bào theo chương trình do actinomycin D gây ra trong các tế bào 

ung thư hạch bạch huyết của người [30].  

  

61 62 

 

  

63 64 

Bạch cầu đa nhân trung tính là các tế bào bạch cầu có nhiệm vụ tuần tra, 

tìm kiếm vi khuẩn xâm nhập và nuốt các hạt ngoại lai qua quá trình thực bào 

để chuẩn bị cho sự tiêu diệt chúng. Bạch cầu đa nhân trung tính sản xuất 

superoxide để phá hủy các vật liệu đã nuốt. Mặc dù superoxide cần thiết để tiêu 
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diệt vi khuẩn xâm nhập, nó cũng có thể gây hại cho các mô xung quanh. Các 

hợp chất elatoside C (62) và elatoside K (63) được phát hiện có khả năng ức 

chế sản xuất superoxide trong bạch cầu đa nhân trung tính của người. Các tác 

giả cho rằng sản xuất superoxide bị giảm là do sự ức chế protein tyrosine kinase 

trong bạch cầu đa nhân trung tính. Việc ức chế protein tyrosine kinase ngăn 

chặn sự di chuyển của p47phox và p67phox đến màng tế bào của bạch cầu đa 

nhân trung tính, giảm sản xuất superoxide do N-formyl-methionyl-leucyl-

phenylalanine (fMLP) gây ra [31].  

  

65 66 

  

67 68 

Congmunoside V (64), X (65), XI (66), XII (67) và XV (68), cũng được 

phát hiện có các hoạt tính tương tự. Các protein p47phox và p67phox trong tế 

bào chất là hai trong số sáu tiểu đơn vị của NADPH oxidase có trong bạch cầu 

trung tính, di chuyển đến màng tế bào để tạo ra superoxide từ NADPH [31]. 

Các hợp chất 64-68 cũng ức chế quá trình peroxid hóa lipid bởi bạch cầu đa 

nhân trung tính xảy ra sau khi sản xuất superoxide. Vì các saponin này là các 
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chất quét gốc tự do kém, các tác giả đề xuất rằng việc ức chế peroxid hóa lipid 

là do ức chế sự tạo ra superoxide [32]. 

Tương tự như các triterpenoid của chi Cuồng (Aralia), nhiều nghiên cứu 

về diterpenoid liên quan đến chi này đã tập trung vào hoạt tính chống viêm của 

chúng. Ent-Kaurenoic acid (23) là tiền chất sinh tổng hợp của steviol glycoside 

(các chất tạo ngọt tự nhiên), và nó đã thu hút sự quan tâm nhờ tác dụng chống 

viêm [34]. Hợp chất 23 ức chế sản xuất malondialdehyde (MDA) trong tiểu cầu 

của chuột. Sự hiện diện của MDA là một dấu hiệu của quá trình peroxid hóa 

lipid, và giảm nồng độ MDA là chỉ báo hiệu của hoạt tính chống viêm [35]. 

Hợp chất 23 dường như không phải là chất ức chế mạnh của các enzyme COX 

[36], nhưng có bằng chứng cho thấy hợp chất 23 có thể ảnh hưởng đến biểu 

hiện của enzyme COX. Hợp chất 23 ức chế sự tạo ra NO, PGE2, iNOS và COX-

2 do LPS gây ra trong các đại thực bào RAW264.7. Hợp chất 23 cũng ngăn 

chặn sự liên kết của NF-κB với DNA trong các đại thực bào, nhưng liều lượng 

cần thiết ở mức cao khoảng 100 μM [37]. 

Acanthoic acid (25) khá phổ biến trong các loài thuộc chi Acanthopanax 

(Araliaceae), nhưng trong chi Cuồng (Aralia), nó chỉ được báo cáo từ loài 

Aralia racemosa. Sự quan tâm đến acanthoic acid chủ yếu tập trung vào hoạt 

động chống viêm của nó. Hợp chất 25 ức chế sản xuất TNF-α và IL-1 trong các 

đại thực bào của con người [38,39]. Ngoài ra, hợp chất 25 còn được phát hiện 

làm giảm sản xuất collagen và xơ hóa in vivo ở chuột bị bệnh bụi phổi silic, 

một loại tổn thương phế nang do bột silica gây ra [40]. Hơn nữa, hợp chất 51 

còn làm giảm biểu hiện của TNF-α, COX-2 và NF-κB in vivo trong mô hình 

viêm loét đại tràng ở chuột, với hiệu quả tốt nhất ở liều 300 mg/kg [41]. 

Hợp chất continentalic acid (24) có hoạt tính giảm đau vừa phải trong 

mô hình thử nghiệm trên chuột [42], và đã được phát hiện có tác dụng chống 

viêm trong mô hình phù chân chuột. Hợp chất 24 cũng được báo cáo là ức chế 

yếu enzyme COX-1 [43]. Hợp chất 24 được phát hiện làm giảm biểu hiện của 

iNOS, COX-2 và IL-6, cũng như giảm sản xuất prostaglandin E2 để phản ứng 

với LPS trong các đại thực bào [44]. 
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1.3.2. Hoạt tính chống loãng xương  

Loãng xương là sự mất mật độ xương do giảm estrogen ở phụ nữ sau 

mãn kinh. Sự mất mật độ xương này đã được chứng minh là do các cytokine 

tiền viêm thuộc họ TNF-α gây ra [33]. Taibaienoside IV (6) và hợp chất 

chikusetsusaponin Iva (59) đã được phát hiện có khả năng ức chế sự hình thành 

các tế bào hủy xương đa nhân thông qua một cơ chế không liên quan đến độc 

tính không thể đảo ngược [32]. Mặc dù cơ chế chính xác của tác dụng này chưa 

được làm rõ, nhưng có khả năng nó liên quan đến việc giảm biểu hiện của các 

cytokine tham gia vào quá trình tiêu xương. Tác dụng này có thể gợi ý rằng hợp 

chất 6 có hoạt tính hữu ích trong việc ngăn ngừa loãng xương. 

1.3.3. Hoạt tính chống loét dạ dày 

Hợp chất 54, 55 và tarasaponin VI (69) có tác dụng bảo vệ dạ dày chống 

lại các tổn thương do ethanol hoặc indomethacin gây ra [34]. Tác dụng chống 

loét của chúng có thể giải thích việc sử dụng loài Aralia elata trong y học cổ 

truyền để điều trị các triệu chứng viêm loét dạ dày. 

  

69 70 

1.3.4. Hoạt tính chống tiểu đường  

Các hợp chất elatoside E (11), elatoside F (14) và elatoside I (70) đã được 

xác định là thành phần có tác dụng hạ đường huyết từ loài Aralia elata, bằng 

thử nhiệm trên chuột Wistar nhịn ăn, được tiêm glucose, làm tăng lượng đường 

trong máu ở chuột [45,46].       

Các hợp chất elatoside K (63), tarasaponin VI (69), Elatoside E (11), 

elatoside F (14) và elatoside I (70) đã được phát hiện ức chế α-amylase và α-
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glucosidase. Việc ức chế α-amylase và α-glucosidase trong quá trình tiêu hóa 

có thể giúp giảm biến động của nồng độ glucose trong máu, điều này có thể hỗ 

trợ trong việc điều trị tiểu đường [47]. 

 
 

71 72 

  

73 74 

Các hợp chất elatoside K (63), tarasaponin VI (69) và bốn saponin mới 71-

74 đã được tìm thấy ức chế quá trình peroxid hóa lipid trong các vi thể gan của 

chuột gây ra bởi ascorbate/Fe2+, cumene hydroperoxide và CCl4/NADPH [48]. 

1.3.5. Hoạt tính chống béo phì 

Các hợp chất ent-kaurenoic acid (23) và continentalic acid (24) là những 

chất ức chế protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) [49]. Điều này có thể hữu 

ích khi kết hợp với chất ức chế aldol reductase để điều trị bệnh tiểu đường [50]. 

Ngoài ra, một nghiên cứu gần đây cho thấy hợp chất 23 là chất ức chế chọn lọc 

enzyme 11-HSD1 (11-hydroxysteroid dehydrogenase 1). Enzyme 11-HSD1 

tham gia vào quá trình chuyển đổi cortisone thành cortisol, và có bằng chứng 

từ các nghiên cứu trên chuột cho thấy rằng việc ức chế 11-HSD1 có thể giảm 

quá trình tạo đường trong gan và tăng độ nhạy insulin. Do đó, 11-HSD1 có thể 

là một mục tiêu quan trọng để điều trị bệnh tiểu đường và béo phì. 
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1.3.6. Hoạt tính chống ký sinh trùng  

Hợp chất continentalic acid (24) đã được chứng minh là có khả năng ức 

chế sự phát triển của Trypanosoma cruzi [51] và trứng của Schistosoma [52]. 

Việc nghiên cứu sâu hơn về hoạt tính sinh học của các hợp chất này có thể giúp 

làm rõ hơn về tác dụng của một số loại thuốc cổ truyền. 

1.3.7. Hoạt tính tim mạch 

Hợp chất 24 được tìm thấy ức chế co thắt mạch gốc KCl trong mô hình 

chuột. Hiệu ứng này được cho là do sự giải phóng NO gây ra bởi 24 [53]. 

Nghiên cứu sâu hơn về tác dụng làm giảm co thắt mạch ở chuột của 24 cho thấy 

rằng hydroxylation tại C-3 và sự chuyển đổi từ COOH thành CH3 không có ảnh 

hưởng đáng kể đến hoạt động làm giảm co thắt mạch của 24 [54]. Cả 23 và 24 

cũng được tìm thấy là các chất ức chế renin vừa phải, cho thấy chúng có thể 

làm thuốc hạ huyết áp [55]. 

 

Hợp chất 25 được xác định là một chất kích hoạt thụ thể LXR (liver X 

receptor) ở dưới mức độ micromol, các thụ thể này đóng vai trò quan trọng 

trong việc điều chỉnh mức độ cholesterol trong tế bào gan. LXR tham gia vào 

việc điều chỉnh một số quá trình chuyển hóa lipid có thể dẫn đến việc thoát 

cholesterol ra khỏi tế bào, và việc kích hoạt LXR có thể dẫn đến tăng mức độ 

HDL và giảm mức độ LDL trong máu [56]. Nghiên cứu tiếp theo của Traves 

và đồng nghiệp đã phát hiện ra rằng các hợp chất 75, 76, và 77 là các chất kích 

hoạt mạnh của các LXR trong đại thực bào chuột [57]. Vì vậy, có tiềm năng để 

tiếp tục nghiên cứu các dẫn xuất của hợp chất 25 như các biện pháp can thiệp 

tiềm năng để kiểm soát mức độ cholesterol trong máu. 

1.4. Giới thiệu về loài Cuồng Việt Nam (Aralia vietnamensis) [10] 



19 

 

 

Aralia vietnamensis, còn được gọi là Cuồng Việt Nam hoặc Pặc thông 

sét, là một loài thực vật có hoa thuộc chi Aralia, đóng một vai trò quan trọng 

trong hệ sinh thái thực vật của Việt Nam. 

Cuồng Việt Nam (Aralia vietnamensis) là một loại cây nổi bật với cấu 

trúc lá và hình dáng độc đáo, tạo nên đặc điểm đặc trưng trong họ Nhân sâm 

(Araliaceae). Cây này thường cao từ 4 đến 7 mét và có gai. Lá của nó lớn, dài 

từ 1,5 đến 3 mét, hai lần kép, có gai nhọn và lông cứng. Lá chét mang 4-5 lá 

chét bậc hai, với độ dài từ 8 đến 26 cm và chiều rộng từ 5 đến 14 cm. Chúng 

có gốc hình tim, đầu nhọn, dai, mép răng, và được phủ lông tơ cứng. Gân lá 

bên thường có 8-10 đôi, và cuống lá chét ngắn dưới 8 mm. Cụm hoa của cây 

to, cao từ 1,5 đến 2,2 m, với nhánh dài từ 1 đến 1,7 m, cùng với nhánh phụ 

mang 12-23 tán to 15-27 mm. Số lượng hoa trên mỗi cụm thường từ 13 đến 25, 

mỗi bông hoa có 5 cánh dài 2 mm, 5 nhị, và 5 ô trên quả có chiều rộng khoảng 

4 mm, được hình thành từ 5 cánh. Mùa hoa quả tháng 6-7. 

Cuồng Việt Nam (Aralia vietnamensis) phát triển và thích ứng linh hoạt 

với môi trường núi cao của Việt Nam. Thường xuất hiện ở rìa rừng và theo các 

đường mòn trong rừng miền núi, loài cây này thường mọc ở độ cao khoảng 

500m, tạo nên một phong cảnh độc đáo trong tự nhiên. Với khả năng thích nghi 

và phát triển tốt trong điều kiện địa hình phức tạp của vùng núi, Cuồng Việt 

Nam đóng góp vào sự đa dạng sinh học của khu vực và là một phần quan trọng 

của cộng đồng thực vật động. Loài này phân bố rộng rãi tại các tỉnh như Hà 

Giang, Thái Nguyên, Sơn La (Mường Khoa), Vĩnh Phúc (Tam Đảo), Ninh Bình 

(Cúc Phương),... Cuồng Việt Nam có những ứng dụng quan trọng trong y học 

cổ truyền của Việt Nam, bao gồm việc điều trị bệnh bạch hầu, đái đường, dị 

ứng, thấp khớp và viêm tuyến sữa. 

Nghiên cứu về hóa thực vật đối với loài Cuồng Việt Nam (Aralia 

vietnamensis) không chỉ giúp hiểu rõ hơn về các tác dụng dược lý của cây trong 

y học cổ truyền, mà còn mở ra cánh cửa khám phá thêm về các hợp chất có hoạt 

tính sinh học có thể áp dụng trong y học hiện đại 
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CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ THỰC NGHIỆM 

2.1. Đối tượng nghiên cứu 

Mẫu Cuồng Việt Nam thu hái tại Bắc Quang - Hà Giang vào tháng 10 

năm 2023, được TS. Nguyễn Quốc Bình, Bảo tàng Thiên nhiên - VAST xác 

định tên khoa học là Aralia vietnamensis Ha, họ Nhân sâm (Araliaceae), mẫu 

tiêu bản AV2310HG được lưu giữ tại Bảo tàng thiên nhiên Viêt Nam - VAST. 

     

Hình 2.1. Cây Cuồng Việt Nam (Aralia vietnamensis) 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

2.2.1. Phương pháp xử lý mẫu 

Các nhóm chất khác nhau có các đặc tính riêng biệt, việc xử lý mẫu thực 

vật đòi hỏi sự cẩn thận để tránh hỏng và mất đi hoạt tính trong quá trình này. 

Dựa trên các tài liệu tham khảo, nhóm nghiên cứu đã phát triển một quy trình 

xử lý tiên tiến, bao gồm quy trình tạo dịch chiết và bảo quản mẫu, nhằm phục 

vụ cho mục đích nghiên cứu. Các quy trình này đã được tuân thủ một cách 

nghiêm ngặt trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Quy trình xử lý mẫu bao gồm 

các bước sau: 

• Tiến hành rửa mẫu thực vật một số lần bằng nước để loại bỏ chất đất cát 

và bụi bẩn. 

• Để mẫu ráo nước ở nhiệt độ phòng và để khô tự nhiên ở nơi thoáng mát. 

• Đặt từng mẫu vào túi lưới chuyên dụng để tránh sự lẫn lộn và mất mẫu. 

Mỗi túi lưới chứa mẫu cần được gắn nhãn rõ ràng với thông tin chi tiết 

bằng bút chì trên giấy, đảm bảo bảo quản trong túi nilon để tránh hiện 
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tượng mờ hoặc rách nát khi tiếp xúc. Mẫu cần được lưu trữ tại nơi khô 

ráo. 

• Lấy mẫu đã khô từ túi lưới, sau đó sấy mẫu ở nhiệt độ 50-60oC cho đến 

khi khô và giòn. 

• Xay mẫu thành dạng bột (không nên xay quá mịn để dễ xử lý trong quá 

trình chiết mẫu), sau đó đóng gói kín trong túi nilon. Nếu mẫu đã được 

xay và hút ẩm hoặc mốc, điều này có thể ảnh hưởng đến hàm lượng hoạt 

chất trong mẫu thực vật. 

• Lập danh sách mẫu thực vật với mã số mẫu thu thập tương ứng. 

• Lưu trữ các túi mẫu để đảm bảo không bị phân hủy do hoạt động của vi 

sinh vật. 

2.2.2. Phương pháp chiết xuất 

Sau khi thu hái, mẫu nghiên cứu được tiến hành chế biến thông qua các 

bước sau đây: 

• Mẫu được thái nhỏ và phơi trong môi trường bóng mát. 

• Tiến hành sấy khô mẫu ở nhiệt độ 60oC cho đến khi khối lượng không 

thay đổi. 

• Mẫu được nghiền nhỏ. 

• Mẫu được ngâm chiết ba lần trong ethanol sử dụng thiết bị siêu âm, ở 

nhiệt độ phòng. 

• Thu nhặt dịch chiết từ các lần chiết và cất kiệt dung môi dưới áp suất 

giảm, nhiệt độ dưới 50oC, để thu được cao cô ethanol. 

• Cao cô ethanol được pha loãng bằng nước và tiếp tục chiết lần lượt với 

các dung môi có độ phân cực tăng dần. 

• Sau khi loại bỏ dung môi, thu được các cao chiết tương ứng. 

2.2.3. Phương pháp phân tích, phân lập các hợp chất  

Các dịch chiết từ cây được phân tích và tách bằng cách sử dụng các 

phương pháp sắc ký khác nhau, bao gồm sắc ký lớp mỏng (TLC) và sắc ký cột 

(CC), với việc sử dụng các loại pha tĩnh và dung môi tương ứng. 
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Sắc ký lớp mỏng (TLC) được áp dụng để phân tích thành phần, thực hiện 

trên các bản mỏng tráng sẵn như DC-Alufolien 60 F254 (0,25 mm; Merck) và 

RP-18 F254S (0,25 mm; Merck). Phương pháp này thường sử dụng ánh sáng tử 

ngoại ở hai bước sóng 254 nm và 365 nm để phát hiện các chất, hoặc sử dụng 

thuốc thử như dung dịch vanilin - H2SO4 5% trong methanol. 

Sắc ký cột (CC) được thực hiện bằng cách sử dụng silica gel 60 với kích 

thước hạt 0,040 - 0,063 mm (230 - 400 mesh) của Merck làm pha tĩnh. Dung 

môi giải ly chủ yếu sử dụng các dung môi phân tích và công nghiệp tương ứng. 

2.2.4. Phương pháp khảo sát và xác định cấu trúc hợp chất   

Các hợp chất sau khi được phân lập dưới dạng tinh khiết được sử dụng 

để tiến hành khảo sát các đặc trưng vật lý như màu sắc, hình dạng, hệ số di 

chuyển (Rf), điểm nóng chảy và các đặc điểm khác. Khi hợp chất đã được tinh 

chế hoàn toàn, chúng được sử dụng để thực hiện các phân tích quang phổ như 

phổ khối lượng (MS), phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) một chiều như 

proton (1H-NMR), cacbon (13C-NMR), phổ DEPT cũng như các phổ cộng 

hưởng từ hạt nhân hai chiều như HSQC và HMBC, tùy thuộc vào đối tượng 

cụ thể. 

Phương pháp xác định cấu trúc hóa học của các hợp chất được thực hiện 

bằng các thiết bị hiện đại và phương pháp tiên tiến. Cụ thể, các thiết bị và 

phương pháp được sử dụng bao gồm: 

Điểm nóng chảy (mp): Trên máy Kofler micro-hotstage tại Viện Hóa học 

các Hợp chất Thiên nhiên - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Phổ cộng hưởng từ nhân (NMR): Sử dụng máy Bruckker avance 500 

MHz (sử dụng TMS làm chất chuẩn nội), tại Viện Hoá học - Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Các kỹ thuật NMR bao gồm phổ cộng 

hưởng từ hạt nhân một chiều như 1H-NMR, 13C-NMR và DEPT, cũng như phổ 

cộng hưởng từ hạt nhân hai chiều như HSQC, HMBC, COSY và NOESY. 

Dung môi sử dụng bao gồm DMSO-d6, CD3OD và CDCl3, được lựa 

chọn dựa trên tính chất của từng mẫu để đảm bảo dung môi hoàn toàn hòa tan 

mẫu đo. 
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2.2.5. Phương pháp thử hoạt tính kháng viêm  

Phương pháp thử nghiệm hoạt tính kháng viêm được tiến hành tại Phòng 

Sinh học Thực nghiệm của Viện Hóa học các Hợp chất Thiên nhiên, Viện Hàn 

lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

Mẫu thử nghiệm được sử dụng là các cao chiết và một số hợp chất tinh 

phân lập từ loài Cuồng Việt Nam (Aralia vietnamensis). 

Thử nghiệm hoạt tính kháng viêm được thực hiện bằng cách ức chế sản 

sinh NO trên tế bào RAW264.7, một phương pháp được thực hiện theo phương 

pháp mô tả trong tài liệu của Fumio Amano và cộng sự [58]. Hoạt tính kháng 

viêm trên dòng tế bào RAW264.7 được xác định thông qua phương pháp phân 

tích Griess, như được mô tả trong công trình của Verena M. Dirsch và cộng sự 

[59]. Việc nuôi cấy tế bào RAW264.7 trong môi trường nuôi cấy Dulbecco cải 

tiến (DMEM-Dulbecco’s Modified Eagle Medium) trong 48 giờ, ở điều kiện 

37oC và 5% CO2, với sự bổ sung của 10% huyết thanh phôi bò (FBS-Fetal 

Bovine Serum). Sau đó, tế bào được chuyển lên giếng phiến 96 với mật độ 

2,5x105 tế bào/giếng. Tế bào được kích thích với mẫu đối chứng (-) LPS (0,1 

mg/ml) trong 24 giờ và được bổ sung với các chất thử ở các nồng độ khác nhau. 

Cardamonin được sử dụng làm mẫu đối chứng (+). Dịch huyền phù của tế bào 

sau đó được ủ với thuốc thử Griess và NaNO2 ở các nồng độ khác nhau để xây 

dựng đường chuẩn. Sự hấp thụ quang của hỗn hợp phản ứng được đo ở bước 

sóng λ = 570 nm. Hàm lượng NO được xác định dựa trên đường chuẩn NaNO2 

và được so sánh với mẫu đối chứng (-) LPS. Khả năng ức chế sản sinh NO của 

mẫu được đánh giá dựa trên công thức sau: 

 

Đo mật độ quang ở bước sóng λ = 540/720 nm bằng thiết bị Infinite F50 

của hãng Tecan (Thụy Sỹ). Các chất thô và tinh ở nồng độ thử nghiệm cao nhất 

256 µg/ml có khả năng ức chế từ 50% trở lên có ý nghĩa tính giá trị IC50. 
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2.3. Thực nghiệm  

2.3.1. Tạo cao chiết 

Thân cành Cuồng Việt Nam (Aralia vietnamensis) tươi (6kg) sấy khô ở 

nhiệt độ 60oC đến khối lượng không đổi được 1800g, đem say nhỏ và ngâm 

chiết 3 lần với ethanol (EtOH) trong thiết bị siêu âm ở nhiệt độ phòng. Dịch 

tổng thu được cất kiệt dung môi dưới áp suất giảm, nhiệt độ < 50oC thu được 

cao EtOH (230g). Cao EtOH được thêm nước và chiết lần lượt với các dung 

môi ethyl acetate (EtOAc), sau đó cất kiệt dung môi dưới áp suất giảm thu được 

các cao tương ứng như Cao ethyl acetate (AVE) 65 (g) và cao nước (AVW) 

165 (g). Việc thu nhận các dịch chiết từ thân cành Cuồng Việt Nam (Aralia 

vietnamensis) được tóm tắt trong sơ đồ sau: 

 

 

 

2.3.2. Phân lập và tinh chế các hợp chất 

Lấy 60g cao ethyl acetate (AVE) được tách trên cột silica gel pha thường 

bằng hệ dung môi chlorofom-methanol (0→100% methanol) thu được 8 phân 

đoạn (AVE1→AVE8).  

Phân đoạn AVE1 (3,0g) được tách lại trên cột silica gel với hệ dung môi 

n-hexane/EtOAc (30:1) được 4 phân đoạn nhỏ (AVE1a→AVE1d). Kết tinh 

phân đoạn AVE1b trong dung môi acetone thu được hợp chất kaempferol (8,2 

mg: 1), dạng vô định hình, màu vàng. 

Hình 2.2. Sơ đồ xử lý và chiết mẫu Cuồng Việt Nam (Aralia vietnamensis) 
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Phân đoạn AVE2 (4,0g) được tách lại trên cột silica gel với hệ dung môi 

n-hexane/EtOAc (20:1) được 3 phân đoạn nhỏ (AVE2a→AVE2c). Kết tinh 

phân đoạn AVE2b trong dung môi acetone thu được hợp chất 5,7-dihydroxy-

6,4'-dimethoxyflavone (10,1mg: 2), dạng vô định hình, màu vàng. Kết tinh 

phân đoạn AVE2c trong dung môi acetone thu được hợp chất oleanoic acid 

(12,5mg: 3), dạng hình kim, màu trắng. 

Phân đoạn AVE3 (2,0 g) được tinh chế lại bằng Sephadex LH-20 với 

dung môi methanol sau đó kết tinh lại trong acetone thu được hợp chất ursolic 

acid (13,6mg: 4), dạng hình kim, màu trắng. 

 

Hình 2.2. Sơ đồ phân lập các hợp chất từ loài Cuồng Việt Nam  

(Aralia vietnamensis) 

Phân đoạn AVE4 (5,5g) được tách lại bằng cột RP-18, với hệ dung môi 

MeOH/H2O (7:3) thu được 3 phân đoạn (AVE4a→AVE4c). Từ phân đoạn 

AVE4a tinh chế lại bằng Sephadex LH-20 với dung môi methanol sau đó kết 

tinh lại trong acetone thu được hợp chất 3,3',5,5',7-pentahydroxyflavanone-3-

O-L rhamnopyranoside (9,5 mg: 5), dạng vô định hình, màu vàng. Từ phân 

đoạn AVE4c được tinh chế lại trên cột silica gel với hệ dung môi chlorofom-
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methanol (30:1) được 3 phân đoạn (AVE4c1→AVE4c3). Phân đoạn AVE4c2 

được triển khai qua cột Sephadex LH-20 với dung môi methanol, thu được hợp 

chất betulinic acid  (10,3 mg: 6), dạng hình kim, màu trắng. 

Dữ liệu phổ của các hợp chất: 

❖ Hợp chất kaempferol (1)   

Hợp chất 1 thu được dạng bột màu vàng, nhiệt độ nóng chảy 277-278oC. 

Dữ liệu phổ 1H- và 13C-NMR của 1 xem bảng 3.1. 

❖ Hợp chất 5,7-dihydroxy-6,4'-dimethoxyflavone (2) 

Hợp chất 2 thu được dạng bột màu vàng, nhiệt độ nóng chảy ở 278-

280C. Dữ liệu phổ 1H- và 13C-NMR của 2 xem bảng 3.2. 

❖ Hợp chất oleanolic acid (3) 

Hợp chất 3 thu được dạng hình kim màu trắng, nhiệt độ nóng chảy ở 306-

308°C. Dữ liệu phổ 1H- và 13C-NMR của 3 xem bảng 3.4. 

❖ Hợp chất ursolic acid (4) 

Hợp chất 4 thu được dạng hình kim màu trắng, nhiệt độ nóng chảy ở 245-

246oC. Dữ liệu phổ 1H- và 13C-NMR của 4 xem bảng 3.5. 

❖ Hợp chất 3,3',5,5',7-pentahydroxyflavanone-3-O-L 

rhamnopyranoside (5) 

Hợp chất 5 thu được dạng bột màu vàng, nhiệt độ nóng chảy ở 178-

180oC. Dữ liệu phổ 1H- và 13C-NMR của 5 xem bảng 3.3. 

❖ Hợp chất betulinic acid  (6) 

Hợp chất 6 thu được hình kim màu trắng, nhiệt độ nóng chảy ở 282-

284oC. Dữ liệu phổ 1H- và 13C-NMR của 6 xem bảng 3.6. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

A. Về thành phần hóa học 

3.1. Các hợp chất flavonoid 

3.1.1. Hợp chất kaempferol (1)   

Phổ 1H-NMR của 1 quan sát được tín hiệu của 2 proton dạng doublet thế 

meta tại δH 6,45 (H-8) và 6,20 (H-6) và 2 proton dạng doublet thế ortho tại δH 

8,06 (H-2’,6’) và 6,95 (H-3’,5’).  

Phổ 13C-NMR của 1 cho biết tín hiệu đặc trưng của nhóm C=O tại δc 

175,8 (C-4), tín hiệu của 2 nhóm  carbon olefin  chứa oxy tại δC 135,7 (C-3) và 

δC 146,8 (C-2); các tín hiệu carbon thuộc vòng thơm trong khoảng δC  93,5 -

163,9 ppm, trong đó có 2 tín hiệu carbon có cường độ cao gấp đôi tại δC 129,6 

(C-2’,6’) và 115,5 (C-3’,5’) 

Phổ DEPT kết hợp 13C-NMR cho thấy hợp chất 1 có 6 nhóm -CH= và 9 

nhóm C tứ cấp. Phổ HMBC cho biết tương tác chính giữa H-2',6' (δH 8,05) với 

C-1' (δC 121,7), C-3',6' (δC 115,5); tương tác giữa H-3',5' (δH 6,93) với C-2',6' 

(δC 129,5) và C-4' (δC 177,3 ppm), H-5' tương tác xa với C-4' (δC 159,2) và C-

2',6' (δC 129,5); H-6 với C-5 (δC 160,7) và C-7 (δC 163,9) và H-8 (δH 6,44) với 

C-7 (δC 163,9) và C-9 (δC 156,2). 

Từ các biện luận trên, kết hợp với tài liệu tham khảo [60], hợp chất 1 

được xác định với tên gọi là kaempferol.  

Kaempferol có tác dụng tích cực trong việc chống ung thư và bệnh tim 

mạch chống viêm... 

 

Hình 3.1. Cấu trúc hóa học và tương tác HMBC (H→C) chính của 1 
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Bảng 3.1. Dữ liệu phổ 1H- và 13C-NMR của 1 và chất tham khảo 

Vị trí 

1 [60] 

δC δH (mult., J Hz) #δC #δH (mult., J Hz) 

2 146,9 - 146,7 - 

3 135,7 - 135,5 - 

4 175,9 - 175,8 - 

5 156,2 - 156,1 - 

6 98,2 6,44 (d, 1,5) 98,1 6,19 (d, 2,0) 

7 163,9 - 163,9 - 

8 93,5 6,44 (d, 1,5) 93,4 6,43 (d, 2,0) 

9 160,7 - 160,6 - 

10 103,1 - 103,0 - 

1' 121,7 - 121,5 - 

2'/6' 129,5 8,05 (d, 7,0) 129,4 8,04 (d, 8,8) 

3'/5' 115,5 6,93 (d, 7,0) 115,3 6,92 (d, 8,8) 

4' 159,2 - 159,1 - 

5-OH - 12,47 (s) - 12,48 (s) 

7-OH - 10,76 (s) - 10,77 (s) 

3-OH - 10,01 (s) - 10,09 (s) 

4'-OH - 9,35 (s) - 9,38 (s) 

#δH và #δC của kaempferol (1H: 200 MHz, 13C: 50 MHz, DMSO) [60] 
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3.1.2. Hợp chất 5,7-dihydroxy-6,4'-dimethoxyflavone (2) 

Phổ 1H-NMR và 13C-NMR của 2 chỉ ra sự có mặt của các proton thơm 

dưới dạng singlet ở vùng trường thấp tại H = 7,86 (d, J = 9,0 Hz, H-2',6') ứng 

với C 128,3 (C-2',6'), H 7,03 (d, J = 9,0 Hz, H-3',5') ứng với C 114,7 (C-

3',5').  

Ngoài ra vùng trường thấp còn có tín hiệu của các proton CH ở độ dịch 

chuyển H 6,55 (H-3; H-8) với C lần lượt là 103,6 (C-3) và 94,5 (C-8) ở vùng 

trường cao H 3,95 ppm và H 3,89 ppm cho thấy có 2 tín hiệu singlet đặc trưng 

cho sự có mặt của proton thuộc nhóm O-methyl H 3,95 (s, 6-OCH3), 3,89 (s, 

4'-OCH3). 

Phổ 13C-NMR và DEPT của 2 cho biết có tổng số 17 cacbon, trong đó 

có 9 nguyên tử cacbon bậc 4, 6 nhóm methin (CH) và 2 nhóm methyl (CH3). 

Đặc biệt trên phổ 13C-NMR quan sát thấy tín hiệu đặc trưng của nhóm cacbonyl 

C=O tại C 183,1 và tín hiệu của 2 nhóm OCH3 tại C 60,8 và C 55,7 ppm. 

Những dữ liệu phổ trên cho phép xác định 2 là một flavonoid. 

Trong các phổ HSQC và HMBC của 2 chỉ ra sự tương tác của cacbon tại 

C 131,5 ppm (C-6) với proton tại H =3,95ppm (6-OCH3) và cacbon tại C 

162,9ppm (C-4') với proton H 3,89ppm (4'-OCH3).  

  Kết hợp các số liệu phổ thực nghiệm 2 với tài liệu thu thập được đều 

cho thấy 2 hoàn toàn phù hợp với cấu trúc của 5,7-dihydroxy-6,4'-

dimethoxyflavone [61].    

 

Hình 3.2. Cấu trúc hóa học và tương tác HMBC (H→C) chính của 2 
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Bảng 3.2. Dữ liệu phổ 1H- và 13C-NMR của 2 và chất tham khảo 

Vị trí 

2 [61] 

δC δH (mult., J Hz) #δC #δH (mult., J Hz) 

2 164,6 - 163,0 - 

3 103,6 6,56 (s) 102,5 6,86 (s) 

4 183,2 - 181,3 - 

5 153,5 - 153,4 - 

6 131,6 - 131,2 - 

7 156,9 - 157,0 - 

8 94,5 6,56 (s) 94,0 (d) 6,63 (s) 

9 152,7 - 152,1 - 

10 105,4 - 103,9 - 

1' 12,7 - 122,7 - 

2'/6' 128,3 7,86 (d, 9,0) 127,9 8,03 (d, 9,0) 

4' 162,9 - 162,0 - 

3'/5' 114,7 7,03 (d, 9,0) 114,3 7,12 (d, 9,0) 

6-OCH3 60.8 3,95 (s) 59,6 (q) 3,86 (s) 

4'-OCH3 55,7 3,89 (s) 55,3 (q) 3,77 (s) 

5-OH - - - 13,00 (s) 

#δH và #δC 5,7-dihydroxy-6,4'-dimethoxyflavone   

(1H: 200 MHz, 13C: 50 MHz, DMSO) [61] 
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3.1.3. Hợp chất 3,3',5,5',7-pentahydroxyflavanone-3-O-L-rhamnopyranoside (5) 

Phổ 1H-NMR của 5 cho biết sự có mặt của các nhóm hydroxyl tại H 

11,74 (5-OH) và H 8,85 (3',5'-OH). Các dữ liệu phổ 1H và 13C-NMR cũng chỉ 

ra sự có mặt của 5 proton thơm dưới dạng singlet ở vùng trường thấp tại H 

6,84 (H-2), 6,74 (1H, s, H-4'), 6,72 (1H, s, H-6'), 5,94 (H-8), và 5,92 (H-6) với 

C lần lượt là 114,1 (C-2'), 117,6 (C-4'), 115,1 (C-6'), 95,2 (C-8) và 96,2 (C-6). 

Ngoài ra ở vùng trường thấp còn nhận thấy đặc trưng cho dấu hiệu proton CH 

liên kết với vòng B trong cấu trúc flavonoid ở độ dịch chuyển H 5,54 (H-2) và 

4,21 (H-3) với cacbon tương ứng C 79,9 (C-2) và 73,3 (C-3). Đặc biệt còn 

quan sát thấy tín hiệu của proton anomer CH phần đường tại H 4,76 (brs, H-

1'') với cacbon tương ứng C 98,8 (C-1''). 

Phổ 13C-NMR và DEPT của 5 cho biết có tổng số 21 cacbon trong đó có 

8 cacbon bậc 4, 12 nhóm methin (CH) và 1 nhóm methyl (CH3). Đặc biệt trên 

phổ 13C-NMR còn quan sát thấy tín hiệu đặc trưng của nhóm carbonyl (C=O) 

ở C 193,1 ppm và tín hiệu của 2 nhóm methin tại C 79,9 (C-2) và 73,3 (C-3). 

Phân tích các phổ HSQC và HMBC của 5 đã chỉ ra sự tương tác của 

proton H 3,05 (H-4'') và 2,46 (H-5'') với carbon methyl tại C 17,6 (C-6''). Như 

vậy khẳng định phần đường gắn với flavonoid của 5 là rhamnopyranoside. 

Kết hợp và so sánh các số liệu phổ thực nghiệm của 5 với các tài liệu thu 

nhận được đều cho thấy 5 hoàn toàn phù hợp với cấu trúc của 3,3',5,5',7-

pentahydroxyflavanone-3-O-L-rhamnopyranoside) [62]. 

 

Hình 3.3. Cấu trúc hóa học và tương tác HMBC (H→C) chính của 5 
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Bảng 3.3. Dữ liệu phổ 1H- và 13C-NMR của 5 và chất tham khảo  

Vị trí 

5 [62] 

δC δH (mult., J Hz) #δC δH (mult., J Hz) 

2 79,9 5,54 (d, 2,5) 80,8 5,43 (d, 2,0) 

3 73,3 4,21 (d, 2,5) 74,4 4,15 (d, 2,0) 

4 193,0 - 193,6 - 

5 163,9 - 163,9 - 

6 96,2 5,92 (d, 2,0) 97,3 5,90 (brs) 

7 167,1 - 167,8 - 

8 95,2 5,94 (d, 2,0) 96,2 5,92 (brs) 

9 162,4 - 163,3 - 

10 100,3 - 101,2 - 

1' 126,3 - 127,4 - 

2' 114,1 6,84 (d, 1,2) 115,0 6,81 (brs) 

3' 145,1 - 145,9 - 

4' 117,6 6,72 (s) 118,9 6,70 (brs) 

5' 144,9 - 145,6 - 

6' 115,1 6,74 (s) 118,9 6,70 (brs) 
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1'' 98,8 4,76 (s) 99,6 4,74 (s) 

2'' 70,2 3,47 (brs) 71,1 3,47 (brs) 

3'' 70,2 3,19 (dd, 8,9 và 10,9) 71,1 3,20 (dd, 9,5 và 2,9) 

4'' 71,2 3,05 (t, 9,1) 72,1 3,04 (t, 9,5) 

5'' 69,1 2,46 (dd, 6,4 và 9,4) 69,8 2,37 (m) 

6'' 17,6 0,84 (d, 6,2) 18,1 0,79 (d, 6,0) 

5-OH  11,74 (s)  11,63 (s) 

3',5'-OH  8,85 (s)   

#δH và #δC của 3,3',5,5',7-pentahydroxyflavanone-3-O-L-rhamnopyranoside 

(1H: 200 MHz, 13C: 50 MHz, DMSO) [62] 

3.2. Các hợp chất triterpenoid 

3.2.1. Hợp chất oleanolic acid (3) 

Phổ 1H-NMR và 13C-NMR kết hợp với phổ DEPT đã cho biết trong phân 

tử của hợp chất 3 có 30 nguyên tử carbon. Trong đó có 07 nhóm methyl (CH3), 

10 nhóm methylene (CH2), 5 nhóm methine (CH) và 8 nguyên tử carbon bậc 4, 

đặc biệt có 1 carbon đặc trưng cho C=O của carboxylic acid. 

 Trên phổ 13C-NMR quan sát thấy đặc trưng của nhóm C=O tại C 183,2 

ppm. Các dữ liệu phổ 13C-NMR kết hợp với các dữ liệu phổ 13C-NMR và DEPT 

cho phép xác định công thức phân tử là C30H48O3. Đây là một triterpen có 5 

vòng, có 1 liên kết đôi. 

Phổ 1H-NMR và 13C-NMR ở vùng trường thấp có tín hiệu cộng hưởng 

của proton olephinic (H 5,27 ppm, H-12) với carbon tương ứng C 122,6 ppm. 

Ngoài ra ở độ dịch chuyển H 3,23 (1H, dd, J = 12,5 và 4,0 Hz, H-3) của proton 
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thuộc nhóm hydroxymethine là H-3 với carbon tương ứng C 79,05ppm. Tín 

hiệu doublet tại H 2,83 (1H, dd, J = 13,5 và 4,0 Hz, H-18) là của proton methine 

H-18 với carbon tương ứng C 41,02 ppm. Các tín hiệu của 7 nhóm methyl đều 

xuất hiện dưới dạng singlet trong vùng 1,13 (3H, s, 27-CH3); 0,98 (3H, s, 25-

CH3); 0,92 (3H, s, 30-CH3); 0,91 (3H, s, 29-CH3); 0,90 (3H, s, 23-CH3); 0,77 

(3H, s, 24-CH3);  0,75 (3H, s, 26-CH3). 

Trên phổ 13C-NMR quan sát thấy tín hiệu đặc trưng của liên kết đôi ở C 

122,6 ppm và 143,6 ppm ứng với C-12 và C-13. Tất cả các dữ liệu phổ trên đã 

cho phép khẳng định 3 là một triterpen kiểu khung oleane. Phân tích các dữ 

kiện phổ HSQC và phổ HMBC cho thấy tín hiệu C 183,0 ppm của gốc 

carboxylic acid có tương tác với H 2,83 (H-18) ppm và H-16, H-22. 

Kết hợp so sánh các dữ liệu phổ thu được với tài liệu phổ của oleanolic 

acid [63] đã cho thấy hoàn toàn phù hợp. Điều này cho phép khẳng định cấu 

trúc của chất 3 là oleanolic acid với tên gọi 3-hydroxy-12-ene-28-oic acid với 

cấu trúc hóa học như sau: 

 

Hình 3.4.  Cấu trúc hóa học và tương tác HMBC (H→C) chính của 3 

Bảng 3.4. Dữ liệu phổ 1H- và 13C-NMR của 3 và chất tham khảo  

Vị trí 
3 [63] 

δC δH (mult, J Hz) #δC δH (mult, J Hz) 

1 38,4 
1,60 m 

0,97 m 
38,9 

1,03 

1,59 

2 27,2 1,59 m 28,1 1,82 
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1,58 m 1,82 

3 79,1 3,22 (dd, J = 11,0; 4,0) 78,1 3,47 dd 

4 38,8 - 39,4 - 

5 55,2 0,72 brs 55,8 0,89 d 

6 18,3 
1,56 m 

1,37 m 
18,8 

1,58 

1,39 

7 32,6 
1,53 m 

1,38 m 
33,3 

1,58 

1,39 

8 39,3 - 39,8 - 

9 47,7 1,59 m 48,2 1,70 tr 

10 37,1 - 37,4 - 

11 22,9 
1,91m 

1,91 m 
23,8 

1,96 

1,96 

12 122,6 5,27 s 122,6 5,49 s 

13 143,6 - 144,8 - 

14 41,6 - 42,2 - 

15 27,7 
1,71 m 

1,07 m 
28,4 

1,22 

2,19 

16 22,8 
1,98 m 

161 m 
23,8 

2,12 

1,96 

17 46,5 - 46,7 - 

18 41,0 2,82 (dd, J = 8,5; 4,0) 42,1 3,30 dd 

19 45,9 
1,62 m 

1,13 m 
46,6 

1,83 

1,32 

20 30,7 - 31,0 - 

21 33,8 
1, 32 m 

1,21 m 
34,3 

1,46 

1,23 

22 32,5 
1,80 m 

1,54 m 
33,2 

1,82 

2,04 

23 28,1 0,90 s 28,8 1,24 s 
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24 15,6 0,77 s 16,5 1,02 s 

25 15,33 0,98 s 15,6 0,93 s 

26 17,1 0,75 s 17,5 1,04 s 

27 25,9 1,13 s 26,2 1,30 s 

28 183,2 - 180,0 - 

29 33,1 0,91 s 33,4 0,97 s 

30 23,4 0,92 s 23,8 1,02 s 

#δH và #δC của oleanolic acid (1H: 200 MHz, 13C: 50 MHz, CDCl3) [63] 

3.2.2.  Hợp chất ursolic acid (4) 

Phổ 1H-NMR của 4 cho biết có 7 tín hiệu của nhóm CH3 ở độ dịch chuyển 

H 0,78 (3H, s, 24-CH3); 0,85 (3H, s, 26-CH3); 0,89 (3H, d, J = 6,5 Hz, 30-

CH3); 0,95 (3H, s, 25-CH3); 0,97 (3H, d, J = 6,5 Hz, 29-CH3); 0,98 (3H, s, 23-

CH3); 1,12 (3H, s, 27-CH3), trong đó tín hiệu của 2 nhóm methyl dạng doublet. 

Ngoài ra, trên phổ cũng cho biết có tín hiệu của proton thuộc nhóm CH gắn 

trực tiếp với nhóm OH tại H 3,17 (1H, dd, J = 5,5, Hz và 11,5 Hz, H-3) và một 

proton cũng thuộc nhóm CH tại H 0,76 (1H, d, J = 11,3 Hz, H-5).  

Tín hiệu proton thuộc nhóm CH tại độ dịch chuyển H 2,20 (1H, d, J  = 

11,5 Hz, H-18) có tương tác xa với  nhóm  CH3 là đặc trưng cho các triterpen 

thuộc kiểu khung ursan. Tín hiệu cộng hưởng tại H 5,24 (1H, td, J = 3,5 Hz và 

7,5 Hz) là tín hiệu của proton H-12, thuộc nhóm CH nối đôi với carbon tương 

ứng là C 126,9 (C-12). Tất cả những dữ liệu trên cho phép kết luận 4 là một 

triterpene thuộc kiểu khung ursane. 

Kết hợp các dữ liệu phổ 13C-NMR và DEPT cho biết trong phân tử có 30 

nguyên tử carbon, gồm 7 nhóm CH3, 9 nhóm CH2, 7 nhóm CH, và 7 carbon 

bậc 4.  

Trên phổ carbon cho biết có 1 tín hiệu cộng hưởng đặc trưng cho carbon 

thuộc nhóm carbonyl (C=O) của cacboxylic acid tại C 180,6, một nối đôi 

(C=CH) tại C 139,6 (C-13) và 126,9 (C-12) với proton H 5,24 (H-12), cùng 
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với tín hiệu của carbon methin tương tác trực tiếp với oxy (CH-OH) ở C  379,0 

với proton tương ứng H 3,17. Căn cứ vào các số liệu phân tích phổ 1H-NMR, 

và 13C-NMR, HSQC, HMBC của 4, kết hợp các dữ kiện phổ thu được và so 

sánh với tài liệu tham khảo cho phép xác định 4 chính là 3-hydroxy-urs-12en-

28-oic hay ursolic acid [63]. 

 

Hình 3.5. Cấu trúc hóa học và tương tác HMBC (H→C) chính của 4 

Bảng 3.5. Dữ liệu phổ 1H- và 13C-NMR của 4 và chất tham khảo  

TT 

4 [63] 

δC δH (mult., J Hz) #δC #δH (mult., J Hz) 

1 40,0 
1,64 m 

1,63 m 
40,2 1,41 

2 27,9 
1,56 m 

1,52 m 
28,8 1,41 

3 79,7 3,17 (dd, J = 5,0; 11,5) 80,1 3,01 

4 39,8  40,3  

5 56,8 0,76 (d, J = 11,5). 56,8 0,54 

6 19,5 1,94 (dd, J = 3,5; 8,5) 19,9 1,42 
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7 34,3 
1,54 m 

1,32 m 
34,3 1,50 

8 40,8 - 41,1 - 

9 49,2 1,58 m 49,1 1,32 

10 38,1 - 38,1 - 

11 24,3 

1,95 m 

1,90 m 24,8 1,70 

12 126,9 5,23 (td, J = 3,5; 7,5) 126,9 5,05 

13 139,7 - 139,9 - 

14 43,3 - 43,6 - 

15 29,2 
1,90 m 

1,08 m 
29,8 1,71 

16 25,3 

2,05 m 

1,60 m  
25,8 1,78 

17 49,2 - 49,1 - 

18 54,3 2,20 (d, J = 11,5) 54,3 2,01 

19 40,4 1,40 m 40,6 1,14 

20 40,4 0,95 m 40,4 0,83 

21 31,8 
1,52 m 

1,34 m 
32,3 1,30 



39 

 

 

22 38,1 
1,50 m 

1,42 m 
38,3 1,54 

23 28,8 0,98 s 29,6 0,80 

24 16,4 0,78 s 17,4 0,59 

25 16,0 0,95 s 17,0 0,73 

26 17,8 085 s 18,6 0,64 

27 24,1 1,12 s 25,1 0,90 

28 181,7 - 181,5 - 

29 21,5 0,97 (d, J = 6,5)  22,8 0,75 

30 17,6 0,89 (d, J = 6,5) 18,7 0,70 

#δH và #δC của ursolic acid (1H: 200 MHz, 13C: 50 MHz, CDCl3) [63] 

3.2.3. Hợp chất betulinic acid (6) 

Trong các phổ 1H-NMR và 13C-NMR kết hợp với phổ DEPT đã cho biết 

trong phân tử của chất 6 có 30 nguyên tử cacbon trong đó có 07 nhóm CH3, 11 

nhóm methylen (CH2), 6 nhóm metilen (CH) và 6 nguyên tử cacbon bậc 4.  

Các dữ liệu phổ NMR của 6 cho phép xác định công thức phân tử chất 

này là C30H50O. Đây là một triterpen có 5 vòng cùng với một liên kết đôi và 

một nhóm hydroxy trong phân tử.  

Phổ 1H-NMR và 13C-NMR ở vùng trường thấp có tín hiệu cộng hưởng 

của hai proton olephinic (H 4,73 ppm và 4,60 ppm, H-29a và H-29b) với 

cacbon tương ứng C 109,7ppm.  

Khi phân tích phổ HSQC (Hình 3.6) là phổ tương tác trực tiếp giữa 

cacbon và hydro cho biết 2 proton này thuộc nhóm methylen olephin, đây là 

tương tác rất đặc trưng của các triterpen thuộc kiểu khung lupan.  
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Ngoài ra ở vùng trường cao còn có tín hiệu ở H 3,19ppm (1H, dd, J = 

4,8 và 1,4 Hz) của một proton thuộc nhóm hydroxymetin là H-3 với cacbon 

tương ứng là C 79,10ppm. Tín hiệu doublet triplet ở H 2,98 ppm (1H, dt, J = 

4,7 và 5,8 Hz) là của một proton metin H-19 với cacbon tương ứng C 46,98 

ppm. Các tín hiệu của 7 nhóm methyl đều xuất hiện dưới dạng singlet trong 

vùng (H 0,68 - 1,69ppm).  

Trên phổ 13C-NMR quan sát thấy tín hiệu đặc trưng của liên kết đôi ở C 

109,70ppm và 150,44ppm ứng với C-30 và C-20.  

Kết hợp các dữ liệu phổ với tài liệu thu thập được [64] đã cho phép khẳng 

định cấu trúc của chất 6 hoàn toàn phù hợp với cấu trúc hoá học của chất 3-

hydroxy-lup-20(29)-en-28-oic acid hay betulinic acid. 

 

Hình 3.6. Cấu trúc hóa học và tương tác HMBC (H→C) chính của 6 

Bảng 3.6. Dữ liệu phổ 1H- và 13C-NMR của 6 và chất tham khảo  

TT 

6 Betulinic acid [64] 

δC δH (mult, J Hz) #δC 

1 
38,5 0,91 m 

1,58 m 

39,3 

2 27,5 1,50 m 28,3 



41 

 

 

1,58 m 

3 76,8 3,19 (dd, 4,8 ; 1,4) 78,1 

4 39,0 - 39,5 

5 54,9 0,68 (d, 9,3) 55,2 

6 
18,4 1,37 m 

1,53 m 

18,8 

7 
34,2 1,41 m 

1,49 m 

34,9 

8 40,3 - 41,1 

9 49,9 1,26 m 51,0 

10 37,2 - 37,6 

11 
21,0 1,39 m 

  

21,7 

12 
25,6 1,05 m 

1,81m 

26,2 

13 38,5 2,21 m 38,7 

14 42,0 - 42,9 

15 
29,8 1,12 m 

1,58 m 

30,3 

16 31,7 1,25 m 
 

32,9 

17 55,4 - 56,6 

18 48,5 1,65 m 49,8 
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19 46,6 2,98 (dd, 4,7 ; 1,5) 47,8 

20 150,3 - 151,3 

21 

30,1 1,45 m 

1,86 m 

31,2 

22 

37,6 1,56 m 

2,01 m 

37,6 

23 28,1 0,96 s 28,7 

24 14,8 0,75 s 16,3 

25 16,1 0,94 s 16,4 

26 15,4 0,82 s 16,4 

27 14,1 0,97 s 14,9 

28 177,2 - 178,8 

29 

109,6 4,73 s 

4,60 s 

109,9 

30 19,1 1,69 s 19,5 

#δC của betulinic acid (13C: 150 MHz, CDCl3) [64] 

Như vậy, từ cao chiết ethyl acetate của cây Cuồng Việt Nam (Aralia 

vietnamensis) đã phân lập và xác định cấu trúc hóa học của 6 hợp chất. Trong 

đó có 3 hợp chất thuộc nhóm flavonoid:  kaempferol (1), 5,7-dihydroxy-6,4'-

dimethoxyflavone (2) và 3,3',5,5',7-pentahydroxyflavanone-3-O-L-

rhamnopyranoside (5) và 3 hợp chất triterpenoid: oleanolic acid (3), ursolic 

acid (4) và betulinic acid (6). Đặc trưng cho thành phần hóa học các loài thực 

vật thuộc chi Cuồng (Aralia). 
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Hình 3.7. Các hợp chất được phân lập từ cây Cuồng Việt Nam  

(Aralia vietnamensis) 

B. Về hoạt tính kháng viêm in vitro 

3.1. Hoạt tính kháng viêm in vitro của các cao chiết  

Hoạt tính kháng viêm in vitro bằng cách ức chế sinh ra NO trên tế bào 

RAW 264.7 của các cao chiết: cao tổng methanol (AV), ethyl acetate (AVE) 

và nước (AVW) từ thân cành cây Cuồng Việt Nam (Aralia vietnamensis) được 

thể hiện như bảng 3.7.  

Kết quả cho biết, trong các cao chiết thô, cao AVE và AV thể hiện hoạt 

tính ức chế sản sinh NO in vitro tốt và ít gây độc cho tế bào với giá trị IC50 lần 

lượt là 88,46 µg/ml và 96,81 µg/ml. Cao chiết AVW hầu như không thể hiện 

hoạt tính ở nồng độ thử nghiệm. Điều đó gợi ý đến hoạt tính kháng viêm của 

thân cành cây Cuồng Việt Nam (Aralia vietnamensis) chủ yếu tập trung vào 

cao chiết ethyl acetat (AVE). Vì vậy, định hướng các nghiên cứu tiếp theo về 

thành phần hóa học được tập trung vào trong cao chiết này nhằm tìm các hoạt 

chất kháng viêm tốt.  

3.2. Hoạt tính kháng viêm in vitro của các hợp chất phân lập  

Hoạt tính kháng viêm in vitro bằng cách ức chế sinh ra NO trên tế bào 

RAW 264.7 của các hợp chất sạch: kaempferol (1), 5,7-dihydroxy-6,4'-



44 

 

 

dimethoxyflavone (2), oleanolic acid (3), ursolic acid (4), 3,3',5,5',7-

pentahydroxyflavanone-3-O-L-rhamnopyranoside (5) và betulinic acid (6)  từ 

thân cành cây Cuồng Việt Nam (Aralia vietnamensis). Các cao chiết và hợp 

chất ở nồng độ < 250 µg/ml có khả năng ức chế từ 50% trở lên có hoạt tính 

được thể hiện như bảng 3.7. 

Bảng 3.7. Kết quả ức chế sự sản sinh NO trên tế bào RAW264.7 in vitro 

Mẫu 
Tỷ lệ ức chế sản 

sinh NO (%) 

Tỷ lệ tế bào  

sống sót (%) 
IC50 

Đối chứng (+) 

[Cardamonin] 
83,32 ± 1,1 69,54 ± 2,0 3,02 µM 

LPS 0,00 ± 1,02 - - 

AV 55,09 ± 2,1 71,23 ± 1,6 96,81 µg/ml 

AVE 60,87 ± 1,9 65,36 ± 2,2 88,46 µg/ml 

AVW 24,32± 1,23 77,43 ± 0,8 - 

1 30,21 ± 1,6 53,12 ± 0,7 - 

2 26,45 ± 0,8 56,34 ± 1,3 - 

3 39,61 ± 1,7 66,87 ± 1,8 - 

4 62,75 ± 1,8 60,65 ± 0,9 72,45 µM 

5 43,12 ± 1,2 59,52 ± 1,2 - 

6 70,32 ± 1,6 74,21 ± 1,1 66,87 µM 

Kết quả cho biết, hợp chất ursolic acid (4) và betulinic acid (6) biểu hiện 

hoạt tính kháng viêm tốt nhất và ít gây độc tế bào với giá trị IC50 lần lượt là 

66,87 µM và 72,45 µM. Còn lại, các hợp chất kaempferol (1), 5,7-dihydroxy-
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6,4'-dimethoxyflavone (2), oleanolic acid (3) và 3,3',5,5',7-

pentahydroxyflavanone-3-O-L-rhamnopyranoside (5) hầu như không thể hiện 

hoạt tính. Hoạt tính kháng viêm thông qua ức chế sự sản sinh NO chủ yếu tập 

trung vào các hợp chất triterpenoid. Kết quả nghiên cứu tương đồng với các 

nghiên cứu về các hoạt tính kháng viêm tốt của các ca chiết và dịch chiết của 

các loài thuộc chi Cuồng (Aralia) [21]. Kết quả nghiên cứu đã góp phần giải 

thích được tác dụng kháng viêm tốt của loài Cuồng Việt Nam (Aralia 

vietnamensis) nói riêng và chi Cuồng (Aralia) nói chung. 
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KẾT LUẬN 

1. Từ cao chiết ethyl acetate thân cành Cuồng Việt Nam đã phân lập và 

xác định cấu trúc 6 hợp chất, gồm 3 hợp chất flavonoid: kaempferol (1), 5,7-

dihydroxy-6,4'-dimethoxyflavone (2) và 3,3',5,5',7-pentahydroxyflavanone-3-

O-L-rhamnopyranoside (5); và 3 hợp chất triterpenoid: oleanolic acid (3), 

ursolic acid (4) và betulinic acid (6)  

2. Khảo sát hoạt tính kháng viêm in vitro của các cao chiết và hợp chất 

phân lập được thông qua khả năng ức chế sản sinh NO trên đại thực bào 

RAW264.7. Kết quả chỉ ra rằng cao chiết ethyl acetate (AVE) thể hiện hoạt 

tính ức chế sản sinh NO in vitro tốt và ít gây độc cho tế bào với giá trị IC50 là 

88,46 µg/ml. Hợp chất betulinic acid (6) biểu hiện hoạt tính kháng viêm tốt 

nhất và ít gây độc tế bào với giá trị IC50 là 66,87 µM. 
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KIẾN NGHỊ 

1. Tiếp tục nghiên cứu phân lập các phân đoạn còn lại nhằm bổ sung và 

hoàn thiện hiểu biết về thành phần hóa học của loài Cuồng Việt Nam (Aralia 

vietnamensis). 

2. Mở rộng nghiên cứu về hoạt tính kháng viêm và thực hiện các thử 

nghiệm sinh học mở rộng hơn để hiểu rõ hơn về kinh nghiệm sử dụng dân gian 

và tác dụng dược lý của loài Cuồng Việt Nam (Aralia vietnamensis). 
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